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Viết tắt Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Anh 

BV-ĐVHD Bảo vệ – động vật hoang dã Protect – wild animals 

C/O 
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa 
Certificate of Origin 

FCL 
Vận chuyển hàng nguyên 

container 
Full container load 

HBL Vận đơn đường biển House Bill of Lading 

LCL 
Vận chuyển hàng lẻ, ghép 

container 
Less than Container Load 

NĐ-CP Nghị Định – Chính Phủ  

PGD Phòng giao dịch Transaction 

QTKD Quản Trị Kinh Doanh Business administration 

TM-DV Thương Mại – Dịch Vụ  

TNHH Trách nhiệm hữu hạn Co.,ltd 

XNK Xuất Nhập Khẩu Import and export 

 



ix 
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Vụ Vận Tải Thanh Ngọc .................................................................................... 46 
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